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Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường con đi. 
(Tv 119,105) 
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Các bạn thân mến,  

để hiểu biết và thêm lòng  

yêu mến Thánh Kinh, 

 chúng ta cùng vui học  

qua trò chơi  

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ.  

Mọi trích dẫn và tên riêng 

đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh  

của Nhóm Phiên Dịch 

 Các Giờ Kinh Phụng vụ.  

Hình ảnh sưu tầm trên mạng Internet. 

 Chúc các bạn có những giây phút 

 vui và bổ ích. 
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001. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 

 
* “Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đa-vít,  
Người là… … … .” 

A A C C D D G G H H I I K N N O O T U U 
(Tin Mừng thánh Luca 2,11) 



6 * VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

 
002. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 

bình an dưới thế cho loài người … … … ." 
A C G H H I E M N O T T U U 
(Tin Mừng thánh Luca 2,14) 
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003. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 

 

 
* “Thưa cha, con thật … … … và với cha, 

chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” 
A C D I I I O O O R S T T V 

(Tin Mừng thánh Luca 15,22-24) 
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004. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
* Đức Giêsu kiện toàn điều gì? 
A E H I L M N O R S T T U Y  

(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,17-19) 
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005. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 

 

 

 

 
* Ông già ngồi tên là gì? 

A A B D E G G I  K M N O T T U V 
(Tb 11,1… ) 
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006. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Binh lính cũng hỏi ông : "Còn anh em 

chúng tôi thì phải làm gì? " Ông bảo họ : "… 
… … , cũng đừng tống tiền người ta,  
hãy an phận với số lương của mình." 

A A C D E E H H H I I O P U 
(Tin Mừng thánh Luca 3,14 
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007. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 
 

 

 
 

* Đức Giêsu nói về dụ ngôn gì? 
A A A B B C D D E G H I L M N N O R T U 

(Tin Mừng thánh Luca 15,8-10) 
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008. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

* Đây là dụ ngôn gì ? 

A B C E G I N O Q R T U X Y   
(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,45-46) 
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009. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

* Đây là dụ ngôn gì? 
A A A C C D G H H H I N N N N O O T U U  

(Tin Mừng thánh Luca 15,11…) 
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010. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

* Người thiếu phụ đang tắm là ai? 
A A A G E M N N O H S S T U U Y 

(Đn 13,1…) 
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011. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
 

* Đức Giêsu hiện ra với ai? 
A D D E G I M N O O T U 

(Tin Mừng thánh Gioan 20,19-29) 
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012. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 

 
* Người mù được Chúa Giêsu chữa tại thành 

Giêrikhô. 
A A B E E G I I M N O P T U   

(Tin Mừng thánh Máccô 10,46-52) 
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013. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 

 

 
* Người phụ nữ đầu tiên gặp  

Chúa Giêsu phục sinh. 
A A A A A C D G I L M M OR    
(Tin Mừng thánh Gioan 20,1)     
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014. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
* Người thiếu phụ bên khung cửa sổ.  

A A B D H I K M N P O R S T U Y 
( Gs 2,8-21) 
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015. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 
 

 

 
* Đây là dụ ngôn gì? 

A A C E G H I L M N O T U Y 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,24…)     
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016. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
* Ai đang rửa tội  

cho viên thái giám người Êthióp ? 

A E G H H I I L O P P P R T 
 (Tông đồ công vụ 8,26…) 
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017. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
* Vị vua này tên là gì? 

A A D E H H L N O P R S S U 
(Xh 5,1-5) 
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018. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 
* Đức Giêsu đang làm gì? 

A A A E E G H H H H I L N N O P P P T T     
(Tin Mừng thánh Luca 22,19-20)    
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019. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

* Tiệc cưới Đức Giêsu tham dự diễn ra tại đâu ? 

A A B C E E I L M N N N O T 
(Tin Mừng thánh Gioan 2,1-12) 
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020. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 

 
* Đức Giêsu bảo người mù từ thuở mới sinh 

tới đâu rửa mắt thì được thấy? 
A B C D E G H I L N O O ST 
(Tin Mừng thánh Gioan 9,1…) 
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021. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Người phụ nữ Samari này  

đã nói Đức Giêsu là ai? 
A B C D E G H H I K N O T U 
(Tin Mừng thánh Gioan 4,29) 
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022. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 

 
 

 
* Nữ hoàng đến thăm vua Salomon tên là gì? 

A B E C G H I M N O S T U V 
( 1V 10,1-13) 

 



Nguyễn Thái Hùng * 27  

 
023. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Dân chúng cầm nhánh lá gì  

ra đón  Đức Giêsu ? 
A D E E G H I N O O T T U V  

(Tin Mừng thánh Gioan  12,13) 
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024. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
*  Đức Giêsu nói lòng tin của anh em lớn bằng 

cái gì thì điều này sẽ xảy ra? 
A A B C E G H I L N O T U Y  

(Tin Mừng thánh Mátthêu 17,20) 
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025. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 
 

 
 

 
*  Đây là sự việc gì? 

A A B C E G H I N O R S T U   
(Tin Mừng thánh Gioan 13,1…) 
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026. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 

 
 
 

 
 

 
*  Người đàn ông này tên là gì? 
A D E G H I M  N O P R S T U 
(Tin Mừng thánh Máccô 15,2 
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027. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Đức Giêsu đang nói về thời nào? 

A B C D G H I E O M N T U Y 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 24,37) 
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028. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 

 

 
 

* Đức Maria viếng thăm bà Êlisabét tại một thành 
thuộc chi tộc nào? 

A B D E G H I L M N T S V U  
(Tin Mừng thánh Luca 1,39-45) 
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029. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Cậu bé quỳ cầu nguyện tên là gì? 

A B C D E G H I M N O S T U 
(1Sme 3,1-21) 
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030. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 
* Đức Giêsu đang nói về điều gì ? 

A A B C E D G G H O I L M N N N O Q U U 
(Tin Mừng thánh Máccô 13,24…) 

 



Nguyễn Thái Hùng * 35  

 
031. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 
* "Con là Con yêu dấu của Cha,  

… … … ." 
A A B C C D E G H H K I L M N N O O S U  

(Tin Mừng thánh Máccô 1,11) 
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032. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 

 

 

 
* Đức Giêsu nói về dụ ngôn gì? 

A B C E G G H I K L M N N O O P T T U Y 
(Tin Mừng thánh Máccô 4,26-29) 
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033. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

* Vua nào níu áo ngôn sứ Samuen? 
A B C E G H I M N R S T U V 

(1Sme 15,24-31 ) 
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034. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
 

 
 

* Người tông đồ này tên là gì? 
A B C D E G H I M N O P S U  

(Tin Mừng thánh Gioan 19,26…) 
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035. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 
* Người phụ nữ này tên là gì? 
A A B C D H I K L L E N O S 

(Tl 16,4-21) 
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036. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* Ông Gioan giới thiệu Đức Giêsu là gì? 

A B C C D E E G H H H I I L N N O P T U 
(Tin Mừng thánh Gioan 1,29…) 
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037. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Đây là dụ ngôn gì? 

A B C E G G G G H I I I L N N O O O T U  
(Tin Mừng thánh Luca 8,4…) 
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038. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Đây là sự kiện gì? 

A A A B C D E G H H H I L N O N N R T U  
(Tin Mừng thánh Mátthêu 14,13…) 
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039. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
 

* Người thiếu phụ này tên là gì? 
A B C D G H I M N O R S T U 

(Rút 2,1-23    ) 
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040. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
* Người chìm dưới nước biển là ai? 

A B C E G H I O N T M P R U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 14,22…) 
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041. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Muốn theo thầy thì phải làm gì? 

A A A B C D E G H H I I L M N O P T U V 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 10,38) 
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042. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Với người bại liệt này,  

Đức Giêsu nói anh đã được điều gì rồi? 
A B C G H I L M  N O S T T U 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 9,1-8) 
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043. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Vua nào đã ném các bạn của Đanien  

vào lò lửa? 
A B C D L M N N O O O O U X 

( Đn 3,1…   ) 
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044. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
* Bình đựng dầu thơm của người phụ nữ gọi 

là bình gì? 
A B C C D G H I N O Q T U Y  
(Tin Mừng thánh Luca 7,37) 
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045. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Người môn đệ  

phải làm gì để theo Chúa? 
A B C E G H I M N O O S T U  

(Tin Mừng thánh Mátthêu 8,18-22) 
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046. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Vì sao người Samari  
giúp đỡ người bị nạn? 

A B C E G G H H H I L M N N N O O P T U   
(Tin Mừng thánh Luca 10,29-37) 
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047. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
* Vua nào chứng kiến ngón tay Thiên Chúa 

viết chữ lên tường? 
A A B C G H I E N O S U T X 

( Đn 5,1…) 
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048. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Đức Giêsu nói về điều gì? 

A A B C C C E D G H H I I N R T T U U U   
(Tin Mừng thánh Luca 12,13-21) 
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049. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
* Người đang ngưỡng mặt   
thuộc nhóm người nào? 

A B C D E G H I N P R S T U X 
(Tin Mừng thánh Luca 18,9-14) 
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050. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Vị vua nào ăn cỏ cây ? 

A B C D E G H N N O O O O U  
( Đanien 4,30…) 
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051. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
* “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu 

là ngôn sứ của … … … : 
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 
 bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ 

là tha cho họ hết mọi tội khiên.” 
A A B C D  E G H I N O O T U 
Tin Mừng thánh Luca 1,76-77) 
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052. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
* Đức Giêsu đang nói về ai? 

A A A B C D G H I M N O T U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 12,38-42) 
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053. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Người đàn ông này tên là gì? 
A B C E E G H I M N O S U Y 

(Xuất Hành 17,1-7) 
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054. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Đức Giêsu nói về dụ ngôn gì? 
A A C G G H I L M N O T V Y 

(Tin Mừng thánh Luca 13,18-19) 
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055. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Tại Hội đường Nadarét, Đức Giêsu  

được trao cho sách ngôn sứ nào? 
A A B C G H I I K M N O S U    

(Tin Mừng thánh Luca 4,16-30) 
 



60 * VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

 
056. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Mù mà lại dắt mù, cả hai thì thế nào? 

A C B G H I L N N O O X U U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 15,14) 
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057. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
* Người này là ai? 

A B C D E G H I M N O S T U 
(Tin Mừng thánh Gioan 1,19-34) 
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058. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* Đức Giêsu nói „điều gì là của những ai 

giống như chúng‟? 
A B C D E E G H H H I I N N O P R T U U  

(Tin Mừng thánh Luca 18,15-17) 
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059. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Người nữ chiến binh này tên là gì? 

A B C D E G H I I K N T U Y 
( Giuđitha  13,11-20 ) 
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060. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Ma quỷ đang làm gì Đức Giêsu? 

A B C C D G H I M N N O S U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 4,1-11) 

 



Nguyễn Thái Hùng * 65  

 
061. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* Đức Giêsu  

đang nói về việc tin tưởng vào ai? 
A A B C E E G H H H I N N N O P Q T U U 

(Tin Mừng thánh Luca 12,22-32) 
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062. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
* Người này tên là gì? 

A B C E G H I N O O S T U Y 
(Giôsuê 10,12) 
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063. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người đàn ông đang đứng là ai? 

B C E H H I I L N O P P P U 
(Tông đồ công vụ 8,26…) 
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064. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Người đàn ông đang đứng tên là gì? 

A B C E G G H I M N O S U X 
(Sáng thế ký 25,29-33) 
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065. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
* Con gà và ai? 

A B C E G H I M N O P R T U  
(Tin Mừng thánh Mátthêu 26,74)     
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066. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người phụ nữ này phạm tội gì? 

A B C G H I I N N O P R T U 
(Tin Mừng thánh Gioan 8,1) 
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067. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 

 

 
* Đức Giêsu nói  

anh sẽ là gì với con người ? 
A B C G H H I N O P T U U U 
(Tin Mừng thánh Luca 5,10) 
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068. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Ai đang cầu nguyện? 

A B C G H I M N O R S S T U 
(Thủ lãnh 6,36-40) 

 
 



Nguyễn Thái Hùng * 73  

 
069. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A B C E G H I M N O O P R U  

* Đây là thị kiến của ai? 
(Tông đồ công vụ 10,9-16) 
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070. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
A B C C E E G H I K L N O P R S S T T U  

* Đức Giêsu đang nói về điều gì? 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 22,23…) 
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071. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
A B C D E E G H I M N U V Y 
* Người thiếu nữ này tên là gì? 

(Sáng thế ký  3,1…) 
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072. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
A B C D E G H I L M M N O U 

* Những người này đang đi về làng nào? 
(Tin Mừng thánh Luca 24,13-35) 
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073. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 

 

 
A B C D G G I I H O N T U U 

* Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn ai 
vào Nước Thiên Chúa ? 

(Tin Mừng thánh Luca 24,26) 
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074. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
A B C D E G G H I M N N O N R R T T U Y  
* Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.  
Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước 

mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt 
đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh 

em, là ai? 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 5,14-16) 
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075. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
A B C G H I L N O P R U X X  

* Vị tướng bị giết bởi tay bà Giaên tên là gì? 
(Thủ lãnh  4,17-22) 
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076. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
A B C E E G H H H I N N O P T R S U U U 
* Được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm 
nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và 

thấy Đức Giêsu đứng ở đâu ? 
(Tông đồ công vụ 7,55) 
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077. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
A B C E G H I M N O Q T U Y  

* “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa 
vừa làm tôi … … … được.” 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 6,24) 
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078. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
A B C E E G H I L N S S T U  

* Đức Maria gặp ai ? 
(Tin Mừng thánh Luca 1,39-45) 
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079. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 
 

 

 

 
A A B C G H H I L N O T U Y 

* Đức Giêsu đang nói về điều gì? 
(Tin Mừng thánh Gioan 15,1…) 
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080. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 

 
 

 
A B D C E G G H I I K L N N O O P R U Y 
* Cô Maria ngồi dưới chân Chúa làm gì? 

(Tin Mừng thánh Luca 10,38-42) 
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LỜI GIẢI ĐÁP 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

* * * * * * * 
001. Đấng Kitô Đức Chúa 
002. Chúa thương 
003. Đắc tội với Trời  
004. Luật Môsê 
005. Ông Tôbít 
006. Chớ hà hiếp ai 
007. Đồng bạc bị đánh mất 
008. Ngọc quý 
009. Người cha nhân hậu 
010. Bà Susanna 
011. Môn đệ 
012. Ông Batimê 
013. Bà Maria Mácđala 
014. Cô Rakháp 
015. Cỏ lùng 
016. Ông Philípphê  
017. Vua Pharaô 
018. Lập phép Thánh Thể 
019. Cana 
020. Hồ Silôác 
021. Đấng Kitô 
022. Nữ hoàng Sơva 
023. Thiên tuế 
024. Hạt cải 
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025. Rửa chân 
026. Ông Simon 
027. Ông Nôê 
028. Chi tộc Giuđa 
029. Samuen 
030. Con Người quang lâm 
031. Cha hài lòng về Con 
032. Hạt Giống Tự Mọc Lên 
033. Vua Saun 
034. Ông Gioan 
035. Nàng Dalila 
036. Chiên Thiên Chúa 
037. Người Gieo Giống  
038. Hoá Bánh Ra Nhiều  
039. Bà Rút 
040. Ông Phêrô 
041. Vác thập giá mình  
042. Tha tội 
043. Vua Nabucodonoxo 
044. Bạch ngọc 
045. Bỏ mọi sự 
046. Chạnh lòng thương 
047. Vua Bênsátxa 
048. Đừng thu tích của cải 
049. Pharisêu 
050. Vua Nabucodonoxo 
051. Đấng Tối Cao 
052. Ông Giôna 
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053. Ông Môsê 
054. Hạt cải  
055. Ngôn sứ Isaia 
056. Lăn cù xuống hố 
057. Ông Gioan 
058. Nước Thiên Chúa  
059. Bà Giuđitha 
060. Cám dỗ 
061. Thiên Chúa quan phòng  
062. Ông Giôsuê 
063. Ông Philípphê 
064. Ông  Êxau 
065. Ông Phêrô 
066. Ngoại tình 
067. Người thu phục 
068. Thủ lãnh Ghítôn 
069. Ông Phêrô 
070. Kẻ chết sống lại 
071. Bà Eva 
072. Emmau 
073. Người giàu 
074. Đấng ngự trên trời 
075. Tướng Xixơra 
076. Bên hữu Thiên Chúa 
077. Tiền Của  
078.  Bà Êlisabét 
079. Cây nho thật 
080. Nghe lời Chúa dạy 
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“Ai yeâu meán Thaày,  

thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƯỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG  1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG  2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 :   Ô Chữ TÂN ƯỚC 

VHTK 15  : RÈN LUYỆN TƯ DUY 1 

VHTK 16 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 2 

VHTK 17 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 3 

VHTK 18 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 4 

VHTK 19 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 5 

VHTK 20 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 6 

VHTK 21 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 7 

VHTK 22 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 8 

VHTK 23 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 9 

VHTK 24 :  RÈN LUYỆN TƯ DUY 10 

VHTK 25 :      RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƯ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 :   THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 :   Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 :   Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 :   MÙA XUÂN 

VHTK 34 :   THÁNG 1-6 

VHTK 35 :   THÁNG 7-12 



90 * VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 36 :   LỜI NGUYỆN CẦU 

VHTK 37 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 :  ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 :  CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 :  CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 :  CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƯỚC 

VHTK 49 :  MẸ MARIA 1 

VHTK 50 :  MẸ MARIA 2 

VHTK 51 :  THÁNH KINH TÂN ƯỚC   

   * Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH 

VHTK 66 :  GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG  Trắc Nghiệm 
 

 

và …  
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01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH: PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011  

   *Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƯƠNG XÓT 2016 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

30. Sứ Điệp MÙA CHAY 2017 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

31. Năm Thánh Kim Khánh Gp. BANMÊTHUỘT Hỏi Thưa - Ô Chữ 

32. Năm Thánh Kim Khánh Gp. BANMÊTHUỘT   

Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ (In chung) 2015 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ) 

04. SÂN TRƯỜNG (Thơ) 

05. YÊU THƯƠNG (Thơ) 

06. THƯƠNG YÊU (Thơ) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ)2015 

10. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung)2016 

11. NHƯ HƯƠNG KINH (Thơ)2017 

12. NHƯ TRẦM HƯƠNG (Thơ)2017 

13. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung)2017 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ)2017 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ)2017 

16. Tuyển tập HƯƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung)2018 

 

 
 

 

 


